
 

BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC DÂN DỤNG GRUNDFOS ĐAN MẠCH 
 DÒNG SẢN PHẨM BƠM DÂN DỤNG HIỆU SUẤT CAO NHẤT THẾ GIỚI 

Thời gian áp dụng: từ 01/01/2020 đến khi có thông báo mới. 
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Hình ảnh minh họa 

Bơm nước Scala 2 dòng sản phẩm bơm thông minh nhất thế giới  

1 SCALA 2 220 0,55 4.7 45 1” 1” 16.500.000 

 
Xuất xứ Serbia 

2 

Ứng dụng:  
+) Tự động điều chỉnh lưu lượng và cột áp theo thiết lập của người sử dụng 
+) Tự động ngắt bơm khi không có như cầu sử dụng. 
+) Được tích hợp các cảm biết nhiệt độ, áp lực, lưu lượng sẵn trong bơm. 
+) Với 1 bơm Scala 2 có thể thay thế 2 bơm thông thường. 
+) Sử dụng phù hợp với nhà từ 3-4 tầng đáp ứng nhu cầu sử dụng   8 điểm trong căn của 
bạn cùng lúc. 
 

Bơm tăng áp điện tử: Công suất thấp, Bù áp cho hệ thống nước, Lắp đặt đơn giản, Chịu được nhiệt độ đến 95oC 

1 UPA12OAUTO 220 0,25 3 12.5 1” 1” 3.200.000 

 
Xuất xứ  China 

2 
Ứng dụng: 

+) Hệ thống spa, xông hơi, massage; giặt là công nghiệp. 

+) Hệ thống nhà thấp tầng, Biệt thự; hệ thống nước nóng trung tâm. 

Bơm ly tâm tự hút: Chế tạo bằng thép không rỉ, chống mài mòn. Hút sâu 7m, Đẩy cao 40m; Bảo vệ quá tải điện/nhiệt 

1 JP5 220 0,85 4 40 1” 1” 7.900.000 

  
Xuất xứ Hungary 

2 

Ứng dụng: 

+) Bơm trong công nghiệp thực phẩm và rượu bia. 

+) Hệ thống nước sạch sử dụng trong gia đình 

+) Hệ thống tưới tiêu trong nông nghiệp công nghệ cao. 

Bơm ly tâm tự hút: Chế tạo bằng composite siêu bền. Hút sâu 8m. Đẩy cao 42m. Bảo vệ quá  tải điện/nhiệt 

1 JPC 3-42 220 0,75 3 42 1” 1” 4.500.000 

 
Xuất xứ  Hungary 

2 

Ứng dụng: 
+) Hệ thống nước sạch sử dụng trong gia đình 
+) Hệ thống tưới tiêu trong nông nghiệp công nghệ cao. 

Bơm Giếng 2 họng hút: Thân bơm gang . Cánh composite siêu bền. Hút sâu tới 27m. Đây cao 47m. Bảo vệ toàn diện. 

1 JPD4-47 220 0,86 3.6 47 1” 1” 8.250.000 

 
Xuất xứ  Hungary 

2 

Ứng dụng: 
+) Bơm giếng trong gia đình, bơm nước sạch gia đình. 
+) Hệ thống tưới tiêu trong nông nghiệp công nghệ cao. 
+) Hút giếng 2 họng có đường hồi 



 

Bơm chân không: Giá rẻ. Thân  gang. Cánh bơm đồng chống ăn mòn. Kích thước nhỏ gọn. Hoạt động liên tục 24/7.  

1 PF 1-30 220 0,47 2.1 25 1” 1” 1.800.000 

 
Xuất xứ  Hungary 

2 PF 2-50 220 0,86 2.4 52 1” 1” 4.200.000 

3 
Ứng dụng: 
+) Hệ thống nước sạch sử dụng trong gia đình. 
+) Hệ thống tưới tiêu trong gia đình 

Bơm ly tâm: Giá hợp lý. Thân gang. Cánh bơm composite siêu bền. Hoạt động êm. Bảo vệ quá tải điện / Nhiệt. 

1 NS 4-23 220 0,65 6.6 22 1” 1” 3.900.000 

 
Xuất xứ  Italy 

2 NS 5-33 220 1,3 9.1 32 1” 1” 7.250.000 

3 NS 30-18 
 220/3

80 
2,1 37 18 2” 2” 9.900.000 

 
Xuất xứ Italy 

4 

Ứng dụng: 
+) Hệ thống nước sạch, nước thải sử dụng trong gia đình 
+) Hệ thống tưới tiêu trong gia đình 
+) Công nghiệp nhẹ 
 

Bơm đa tầng cánh nằm ngang: Thân bơm và cánh bơm thép không rỉ chịu mài mòn. Áp lực đẩy lớn. Hiệu suất cao 

1 
CM 3-3 

( 3 tầng cánh) 
220 0,5 4.2 28 1” 1” 7.600.000 

 
Xuất xứ Taiwan 

2 
CM 3-6 

( 6 tầng cánh) 
220 0,67 4.2 56 1” 1” 9.100.000 

3 
CM 5-3 

( 3 tầng cánh) 
220 0,5 6.1 29 1-1/4” 1” 7.950.000 

4 
CM 5-5 

( 5 tầng cánh) 
220 0,9 6.1 48 1-1/4” 1” 12.500.000 

5 

Ứng dụng: 
+ Hệ thống phòng cháy chữa cháy quy mô nhỏ. 
+ Hệ thống tưới tiêu nông nghiệp công nghệ cao. 
+ Hệ thống cấp nước lò hơi công nghiệp. 
+ Hệ thống cấp nước nhà hàng, khách sạn… 
 

Bơm đa tầng cánh đứng: Thân bơm và cánh bơm thép không rỉ chịu mài mòn. Áp lực đẩy lớn. Hiệu suất cao 

1 
CR 3-8 

( 8 tầng cánh) 
220/3

80 
0,75 4.2 52.8 1-1/4” 1-1/4” 22.900.000 

 

2 
CR3-12 

( 12 tầng 
cánh) 

220/3
80 

1,1 4.5 80 1-1/4” 1-1/4” 24.900.000 



 

3 
CR 5-5 

( 5 tầng cánh) 
220/3

80 
0,75 8.45 34.5 1-1/4” 1-1/4” 24.500.000 

 
 

Xuất xứ  Singapore 

4 
CR 5-10 
( 10 tầng 

cánh) 

220/3
80 

1,50 8.5 70 1-1/4” 1-1/4” 30.000.000 

5 
CR 5-16 
( 16 tầng 

cánh) 

220/3
80 

2,20 8.5 112 1-1/4” 1-1/4” 34.500.000 

6 

Ứng dụng: 
+ Hệ thống cấp nước lò hơi công nghiệp 
+ Hệ thống phòng cháy chữa cháy quy mô nhỏ. 
+ Hệ thống cấp nước nhà hàng, khách sạn, nhà cao tầng. 
+ Hệ thống tưới tiêu nông nghiệp công nghệ cao. 

Bơm chìm thép không rỉ : Hút được vật kích thước 10mm. Hoạt động tự động. Vật liệu chế tạo chống mài mòn 

1 
Unilift KP 

150A1 
220 0,30 8.5 5.5 -- 1-1/4” 6.200.000 

 
Xuất xứ  Hungary 

2 
Ứng dụng: 
+ Chống ngập tự động tầng hầm quy mô nhỏ. 
 

Bơm chìm composite siêu bền: Giá rẻ. Hoạt động 24/7. Thân bơm và cánh bơm bằng composite siêu bền.  

1 
Unilift 

KPC24/7 
220 0,35 13 6.6 -- 1-1/4” 2.950.000 

 
Xuất xứ  China 

2 

Ứng dụng: 
+ Đài phun nước.  
+ Thác nước non bộ 
+ Lọc bể cá 
+Tạo dòng chảy nhân tạo 

Bơm chuyên dụng: Có khả năng làm nhỏ rác lẫn trong nước thải để đẩy vào hệ thống ống dẫn 

1 Sololift2 WC-3 220 0.62 9 8.9 Linh hoạt 17.600.000 

 

 
Xuất xứ  Serbia 

2 Sololift2 C-3 220 0.64 12 8.8 Linh hoạt 15.600.000 

2 

Ứng dụng: 
+ Nghiền nhỏ rác lẫn trong nước thải như nhà vệ sinh, bồn rửa…. trong nhà hàng khách 
sạn, hộ gia đình. 
+) Xử lý nhiều nhu cầu thoát nước thải chỉ với 1 thiết bị. 
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